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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, những đối tượng nào dưới đây bắt buộc phải tham dự khóa huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động? 

a) Người lao động đang làm việc tại đơn vị. 
b) Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 
c) Người học nghề, tập nghề, người thử việc. 
d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng. 
e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng. 

 

Câu 2: Theo luật số: 84/2015/QH13, về an toàn, vệ sinh lao động, người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nghĩa vụ? 

a) 03 quyền và 03 nghĩa vụ. 
b) 06 quyền và 03 nghĩa vụ. 
c) 04 quyền và 07 nghĩa vụ. 
d) 03 quyền và 07 nghĩa vụ 
e) Người lao động không có quyền nào về an toàn, vệ sinh lao động. 

 

Câu 3: Mục đích của công tác bảo hộ lao động là? 

a) Bảo vệ tính mạng, sự toàn vẹn thân thể của người lao động; tránh cho người lao động không bị 
tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp trong suốt quá trình lao động sản xuất. 

b) Giảm tiêu hao sức khỏe bảo đảm ngày công, giờ công lao động, giữ vững và duy trì sức khỏe lâu 
dài để làm việc có năng suất cao, chất lượng tốt. 

c) Nhằm tiết kiệm chi phí cho người sử dụng lao động và người lao động. 
d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng. 
e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng. 

 

Câu 4: Khi thao tác đóng , ngắt điện trên mạch điện cần phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an 

toàn? 

a) Đóng điện từ nguồn đến phụ tải, ngắt điện từ phụ tải về nguồn. 
b) Đóng điện từ phụ tải về nguồn, ngắt địên từ nguồn về tải. 
c) Đóng điện và ngắt điện tại vị trí nào cũng được. 

 

Câu 5: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời hạn cấp, cấp mới thẻ an toàn vệ sinh lao động 

a) 01 năm. 
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b) 02 năm. 
c) 03 năm. 
d) 05 năm. 
e) Không thời hạn. 

 

Câu 6: Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện? 

a) Cách điện của thiết bị hư hỏng truyền điện ra phần kim loại bình thường không mang điện. 
b) Thiếu biện pháp an toàn điện : Thiết bị cắt tự động, nối đất, nối không... 
c) Vi phạm khoảng cách an toàn điện, nhất là đối với điện áp cao. 
d) Sử dụng điện không quá tải. 
e) Khi sửa chữa điện không mang kính bảo hộ. 
f) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng. 
g) Cả 05 câu (a, b, c, d, e) đều đúng. 

 

Câu 7: Các yêu cầu đối với người làm việc trên cao là? 

a) Tuổi, sức khỏe. Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn. 
b) Được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ các nhân phù hợp với điều kiện làm việc theo chế 

độ qui định. 
c) Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động, nội qui an toàn làm việc trên cao. 
d) Tất cả các câu trên đều đúng. 
e) Câu a, b đúng 

 

Câu 8: Ở độ cao nào trong khi thi công thì người lao động phải sử dụng dây đeo an toàn? 

a) Độ cao từ 2,0 m trở lên so với mặt sàn làm việc. 
b) Chưa tới độ cao 2,0 m nhưng khi được yêu cầu vì khu vực phía dưới nhiều chướng ngại hoặc gần 

các hào, hố nguy hiểm…v.v. 
c) Không quan trọng nếu như người lao động cảm thấy an toàn hoặc đã có kinh nghiệm. 
d) Câu a, b đúng 
e) Tất cả các câu trên đúng. 

 

Câu 9: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời gian huấn luyện lần đầu của nhóm 3 tối thiểu được quy 

định? 

a) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ 
b) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ 
c) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ 
d) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ 

 

Câu 10: Khi sử dụng dây đai an toàn, móc của dây được móc vào nơi nào để đảm bảo an toàn? 

a) Thang tre tựa vào tường. 
b) Xe đạp leo núi. 
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c) Nhánh cây trứng cá. 
d) Những điểm cố định, chắc chắc. 

 

Câu 11: Các dụng cụ nhẹ như: kìm, tuốc nơ vít, khoá, mỏ–lết, búa con… có được sử dụng khi làm việc 

trên cao? 

a) Được sử dụng không hạn chế. 
b) Được sử dụng nhưng phải đựng trong bao chuyên dụng. 
c) Không được sử dụng. 
d) Những điểm cố định, chắc chắc. 
e) Được sử dụng nhưng phải để gọn gàng trong túi quần. 

 

Câu 12: Khi làm việc trên cao; ở các vị trí treo leo, nguy hiểm phải 

a) Trang phục cá nhân gọn gàng và các phương tiện bảo vệ cá nhân phải đầy đủ. 
b) Kiểm tra chắc chắn tại các vị trí làm việc (chỗ thao tác, thang tựa, sàn thao tác, dàn giáo hoặc các 

kết cấu kim loại của các cột,…v.v). 
c) Sử dụng dây an toàn đúng cách và móc dây vào vị trí cố định, chắc chắn, ở phía trên cao và 

thuận tiện trong thao tác. 
d) Đeo móc dây vào vị trí thuận tiện trong thao tác và có thể tháo dây dễ dàng khi di chuyển. 
e) Tất cả các câu trên đúng. 
f) Cả 03 Câu (a, b, c) đều đúng. 

 

Câu 13: Khi kiểm tra sàn nâng người trước khi vận hành phát hiện thiếu vài cục tạ để làm đối trọng, 

không đủ khối lượng lượng đối trọng theo quy định, người vận hành phải? 

a) Không vận hành, báo ngay với người phụ trách quản lý. 
b) Vẫn tiến hành sử dụng sàn nâng người bình thường. 
c) Tiến hành sử dụng sàn nâng người nhưng bớt đi 01 người so với quy định. 
d) Tiến hành sử dụng sàn nâng người chỉ cho phép 01 người làm việc trên sàn nâng. 

 

Câu 14: Khi sử dụng sàn nâng người, phải sử dụng dây an toàn? 

a) Không cần sử dụng vì sàn nâng người đã được kiểm định an toàn. 
b) Phải sử dụng dây đai an toàn và móc vào dây cứu sinh đã được cố định chắc chắn. 
c) Phải sử dụng dây đai an toàn và móc vào sàn nâng người. 
d) Tất cả câu trên đều sai. 


